
Mẫu số 94/CK-NSNN

Dự toán 

năm

Cùng 

kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 510.070 129.396 25,4 62,4

I Thu nội địa 510.070 129.396 25,4 62,4

1 Thu từ khu vực DNNN 260 66 25,4 76,7

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4 57,1

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 459.150 120.467 26,2 61,2

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.750 3.631 53,8 103,5

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ 2.200 1.191 54,1 97,1

7 Thu phí, lệ phí 13.940 2.528 18,1 60,9

8 Các khoản thu về nhà, đất 3.550 776 21,9 63,7

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30 8 26,7 400,0

Thu tiền sử dụng đất 2.650 697 26,3 57,5

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 870 71 8,2 2.366,7

Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 0

9 Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết 0 0

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 20.690 0,0 0,0

11 Thu khác ngân sách 3.530 733 20,8 370,2

12 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 0 0

II Thu viên trợ 0 0

B THU NS HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 376.080 108.152 28,8 52,2

1 Từ các khoản thu phân chia 163.151 57.940 35,5 43,2

2 Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 212.929 50.212 23,6 68,6

So sánh ước thực 

hiện với (%)

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số #sovb/BC-UBND ngày #nbh/4/2024 của UBND huyện Phước Sơn)
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